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BÀI 9: TRÁCH NHIỆM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  

TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG CỦA TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ 

GIÚP PHÁP LÝ, NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

 

1. Trách nhiệm của Trung tâm trợ giúp pháp lý khi thực hiện trợ giúp 

pháp lý trong hoạt động tố tụng  

a) Cử, thay thế trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng với Trung tâm 

theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.  

b) Cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và 

trại giam:  

- Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý (trong 

đó có các nội dung về người được trợ giúp pháp lý; quyền và nghĩa vụ của người 

được trợ giúp pháp lý; địa chỉ, điện thoại liên hệ của Trung tâm); Hộp tin trợ giúp 

pháp lý; Tờ gấp pháp luật;  

- Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý; Bản thông tin về người được trợ giúp pháp 

lý; Biên bản giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc 

tội, người bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý; Thông báo về trợ 

giúp pháp lý; Thông tin về trợ giúp pháp lý và Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng;  

- Danh sách, số điện thoại của trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng với 

Trung tâm.  

c) Cung cấp cho cơ sở giam giữ băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB hoặc phương 

tiện khác có chứa nội dung thông tin về trợ giúp pháp lý dạng âm thanh.  

d) Trường hợp nhận được thông báo của cơ quan, người có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng thì Trung tâm có trách nhiệm cử người thực hiện trợ giúp pháp lý 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Nếu vụ việc 

thuộc trường hợp thụ lý ngay thì Trung tâm cử ngay người thực hiện trợ giúp pháp 

lý cho người được trợ giúp pháp lý. Trường hợp nhận được thông báo, thông tin 

của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì Trung tâm có trách nhiệm 

kiểm tra diện người được trợ giúp pháp lý đối với người bị buộc tội, người bị hại, 

đương sự, cử người thực hiện trợ giúp pháp lý nếu họ là người được trợ giúp pháp 

lý, thông tin lại cho cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng chuyển đến 

biết nếu họ không thuộc diện được trợ giúp pháp lý hoặc không có yêu cầu trợ giúp 

pháp lý.  

đ) Phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông và hướng dẫn về trợ giúp 

pháp lý.  

2. Trách nhiệm của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý khi thực hiện trợ 

giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng  

- Cử, thay thế luật sư của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định 

của pháp luật về trợ giúp pháp lý.  
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- Cung cấp địa chỉ, điện thoại liên hệ của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý 

và danh sách luật sư của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý cho cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, trại giam.  

* Trách nhiệm của người thực hiện trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng  

- Trợ giúp viên pháp lý, luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào 

chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp 

lý thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về 

tố tụng và pháp luật về trợ giúp pháp lý.  

- Trong tố tụng hình sự, người thực hiện trợ giúp pháp lý không được bào 

chữa, không tiếp tục thực hiện hoặc phải từ chối thực hiện trợ giúp pháp lý trong 

các trường hợp sau đây:  

+ Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 72 của Bộ luật 

tố tụng hình sự, cụ thể: “Người đã tiến hành tố tụng vụ án đó; người thân thích của 

người đã hoặc đang tiến hành tố tụng vụ án đó;hoặc người tham gia vụ án đó với 

tư cách là người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên 

dịch, người dịch thuật; hoặc Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị 

kết án mà chưa được xoá án tích, người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.”  

+ Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 

của Luật Trợ giúp pháp lý, cụ thể: Người thực hiện trợ giúp pháp lý không được 

tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

“Thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Trợ giúp 

pháp lý hoặc bị thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý, thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp 

lý, Chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ tư vấn viên pháp luật; hoặc đã hoặc đang 

thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý là các bên có quyền lợi 

đối lập nhau trong cùng một vụ việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác 

đối với vụ việc tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng trong lĩnh vực dân sự; hoặc 

có căn cứ cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể không khách quan 

trong thực hiện trợ giúp pháp lý; hoặc có lý do cho thấy không thể thực hiện vụ 

việc trợ giúp pháp lý một cách hiệu quả, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của người được trợ giúp pháp lý.”  

+ Trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, người thực hiện trợ giúp pháp lý 

không tiếp tục thực hiện hoặc phải từ chối thực hiện trợ giúp pháp lý khi thuộc một 

trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Luật Trợ giúp 

pháp lý đã nêu ở trên.  

+ Người thực hiện trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại theo quy định của 

pháp luật về tố tụng, đồng thời báo cáo tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý nếu phát 

hiện người tiến hành tố tụng có quyết định, hành vi tố tụng trái pháp luật, xâm hại 

quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.  

* Thay thế người thực hiện trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng  
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a) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản từ chối việc đăng ký 

bào chữa hoặc không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản từ chối 

việc đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự của cơ quan có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm cử 

người thực hiện trợ giúp pháp lý thay thế.  

b) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo hủy bỏ việc đăng ký 

bào chữa của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, tổ chức thực hiện trợ giúp 

pháp lý cử người thực hiện trợ giúp pháp lý thay thế.  

c) Trường hợp không đồng ý với việc từ chối, hủy bỏ của cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng thì tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ 

giúp pháp lý bị từ chối, hủy bỏ có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về 

tố tụng nhưng tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý vẫn có trách nhiệm cử người thực 

hiện trợ giúp pháp lý thay thế để bảo đảm quyền lợi cho người được trợ giúp pháp 

lý./. 


